












Tên Công ty: CTCP Đầu tư Năng Lượng Đại Trường Thành Holdings

Mã chứng khoán: DTE

18/08/2022

STT Mã CK Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại công 

ty

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD

)

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 

sở hữu tại 

thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời điểm 

hiện tại

Thời điểm bắt 

đầu là người 

nội bộ/người 

có liên quan 

đến người nội 

bộ

Ghi chú

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15

I DTE Nguyễn Ngọc Tưởng 093C037986 Chủ tịch HĐQT Người nội bộ CMND 233201729 18/01/2011 CA Kon Tum Tổ 5, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 8.007.700 15,79 25/11/2019

1 DTE Nguyễn Ngọc Minh Bố đẻ 50 0 25/11/2019

2 DTE Nguyễn Thị Hành Mẹ đẻ 50 0 25/11/2019

3 DTE Võ Quang Thái Bố vợ 0 0 25/11/2019

4 DTE Nguyễn Thị Phượng Mẹ vợ 0 0 25/11/2019

5 DTE Nguyễn Thị Huệ Lý Chị ruột 0 0 25/11/2019

6 DTE Nguyễn Ngọc Trung 093C032204 Thành viên HĐQT Em ruột CMND 231053799 30/12/2010 CA Gia Lai Nguyễn Trãi, P. Thống Nhất, TP. Kon Tum, Kon Tum 387.463 0,76 25/11/2019

7 DTE Nguyễn Ngọc Nguyên Em ruột 0 0 25/11/2019

8 DTE Nguyễn Ngọc Đông Em ruột 0 0 25/11/2019

9 DTE Nguyễn Thị Huệ Thúy Em ruột 0 0 25/11/2019

10 DTE Ngô Thị Bích Trâm Em dâu 0 0 25/11/2019

11 DTE Nguyễn Thị Thanh Hà 008C422504 Em dâu CMND 233147699 28/08/2007 CA Kon Tum Tổ 5, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Kon Tum 9.352 0,018 25/11/2019

12 DTE Nguyễn Thị Quyên Em dâu 0 0 25/11/2019

13 DTE Lê Văn Tuấn Em rể 0 0 25/11/2019

14 DTE Võ Thị Ánh Nguyệt Vợ 0 0 25/11/2019

15 DTE Nguyễn Ngọc Gia Nghi Con đẻ 0 0 25/11/2019

16 DTE Nguyễn Ngọc Gia Bảo Con đẻ 0 0 25/11/2019

17 DTE Nguyễn Ngọc Trúc Linh Con đẻ 0 0 25/11/2019

II DTE Nguyễn Ngọc Trung 093C032204 Thành viên HĐQT Người nội bộ CMND 231053799 30/12/2010 CA Gia Lai Nguyễn Trãi, P. Thống Nhất, TP. Kon Tum, Kon Tum 387.463 0,76 25/11/2019

1 DTE Nguyễn Ngọc Minh Bố đẻ 50 0 25/11/2019

2 DTE Nguyễn Thị Hành Mẹ đẻ 50 0 25/11/2019

3 DTE Nguyễn Xuân Tá Bố vợ 0 0 25/11/2019

4 DTE Hoàng Thị Chiêm Mẹ vợ 0 0 25/11/2019

5 DTE Nguyễn Thị Huệ Lý Chị ruột 0 0 25/11/2019

6 DTE Nguyễn Ngọc Tưởng 093C037986 Chủ tịch HĐQT Anh ruột CMND 233201729 18/01/2011 CA Kon Tum Tổ 5, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 8.007.700 15,79 25/11/2019

7 DTE Nguyễn Ngọc Nguyên Em ruột 0 0 25/11/2019

8 DTE Nguyễn Ngọc Đông Em ruột 0 0 25/11/2019

9 DTE Nguyễn Thị Huệ Thúy Em ruột 0 0 25/11/2019

10 DTE Võ Thị Ánh Nguyệt Chị dâu 0 0 25/11/2019

11 DTE Ngô Thị Bích Trâm Em dâu 0 0 25/11/2019

12 DTE Nguyễn Thị Quyên Em dâu 0 0 25/11/2019

13 DTE Lê Văn Tuấn Em rể 0 0 25/11/2019

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm Công văn số ……/SGDHN-QLNY  ngày…./2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ )

Trường thông tin "Tên công ty" và "Mã chứng khoán" sẽ hiển thị khi doanh nghiệp sửa tên file theo đúng cú pháp MCK_MS3 ( MCK là mã chứng khoán của doanh nghiệp)

Ngày chốt:



14 DTE Nguyễn Thị Thanh Hà 008C422504 Thành viên HĐQT Vợ CMND 233147699 28/08/2007 CA Kon Tum Tổ 5, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Kon Tum 9.352 0,018 25/11/2019

15 DTE Nguyễn Huỳnh Ngọc Khang Con đẻ 0 0 25/11/2019

III DTE Lê Văn Khoa 008C428677 Thành viên HĐQT Người nội bộ CMND 233060161 24/04/2014 CA Kon TumLô T2, Khu công nghiệp Hoà Bình, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum14.015 0,028 25/11/2019

1 DTE Lê Văn Y Bố đẻ 0 0 25/11/2019

2 DTE Đỗ Thị Thanh Mẹ đẻ 0 0 25/11/2019

3 DTE Phạm Ngọc Thanh Bố Vợ 0 0 25/11/2019

4 DTE Nguyễn Thị Bình Mẹ Vợ 0 0 25/11/2019

5 DTE Lê Thị Nga Em ruột 0 0 25/11/2019

6 DTE Lê Thị Yến Em ruột 0 0 25/11/2019

7 DTE Lê Văn Nguyên Em ruột 0 0 25/11/2019

8 DTE Phạm Thị Kim Thuận Vợ 0 0 25/11/2019

9 DTE Lê Phạm Minh Tân Con đẻ 0 0 25/11/2019

10 DTE Lê Gia Bảo Con đẻ 0 0 25/11/2019

IV DTE Lê Hồ Hoàng Hà 008C427303 Thành viên HĐQT Người nội bộ CMND 201435984 02/07/2016 CA Đà Nẵng 34 Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai 20.927 0,18 25/11/2019 Miễn nhiệm 14/05/2022

VI DTE Lê Xuân Thanh 093C032232 Thành viên HĐQT Người nội bộ CMND 233057940 18/07/2013 CA Kon Tum 176 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, Kon Tum 12.352 0,02 25/11/2019 Miễn nhiệm 14/05/2022

VII DTE Phạm Văn Lợi 093C032207 Thành viên HĐQT Người nội bộ CMND 037078002705 13/02/2019Cục CSQLHC về TTXH Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 90.827 0,18 25/11/2019

1 DTE Phạm Văn Vĩnh Bố đẻ 0 0 25/11/2019

2 DTE Nguyễn Thị Tính Mẹ đẻ 0 0 25/11/2019

3 DTE Nguyễn Thị Thủy Mẹ vợ 0 0 25/11/2019

4 DTE Phạm Thị Hà Chị ruột 0 0 25/11/2019

5 DTE Phạm Thị Thúy Em ruột 0 0 25/11/2019

6 DTE Phạm Thị Tươi Em ruột 0 0 25/11/2019

7 DTE Tô Bá Như Anh rể 0 0 25/11/2019

8 DTE Hà Văn Hướng Em rể 0 0 25/11/2019

9 DTE Phạm Văn Quý Em rể 0 0 25/11/2019

10 DTE Trần Thị Thơm Vợ 0 0 25/11/2019

11 DTE Phạm Thị Khánh Linh Con đẻ 0 0 25/11/2019

12 DTE Phạm Việt Hùng Con đẻ 0 0 25/11/2019

VIII DTE Đỗ Thị Bích Huyền 093C032212 Thành viên HĐQT Người nội bộ CMND 233195415 05/08/2010 CA Kon Tum Phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 69.294 0,14 25/11/2019

1 DTE Huỳnh Văn Bình Bố chồng 0 0 25/11/2019

2 DTE Đỗ Thị Bông Mẹ chồng 0 0 25/11/2019

3 DTE Đỗ Nguyễn Anh Huy Em ruột 0 0 25/11/2019

4 DTE Đỗ Nguyễn Nhị Cường Em ruột 0 0 25/11/2019

5 DTE Đỗ Nguyễn Nhất Cường Em ruột 0 0 25/11/2019

6 DTE Mai Ngọc Diễm Thúy Em dâu 0 0 25/11/2019

7 DTE Huỳnh Đỗ Huy Thuân Chồng 0 0 25/11/2019

8 DTE Huỳnh Đỗ Gia Linh Con đẻ 0 0 25/11/2019

IX DTE Lê Thị Hoài 093C032228 Thành viên HĐQT Người nội bộ CMND 233195415 05/08/2010 CA Kon Tum Lê Thời Hiến, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 30.823 0,06 25/11/2019 Miễn nhiệm 14/05/2022

X DTE Hà Văn Sơn 093C032227 Thành viên HĐQT Người nội bộ CMND 212754871 03/08/2010 CA Bình Định Xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 23 0 14/05/2022

1 DTE Lê Thị Hoài Vợ 0 0 14/05/2022

2 DTE Lê Văn Song Bố vợ 0 0 14/05/2022

3 DTE Chu Thị Vinh Mẹ vợ 0 0 14/05/2022



4 DTE Đỗ Thị Bảy Mẹ đẻ 0 0 14/05/2022

5 DTE Hà Thị Xuân Thủy Chị ruột 0 0 14/05/2022

6 DTE Hà Thị Thúy Vân Chị ruột 0 0 14/05/2022

7 DTE Hà Văn Tín Anh ruột 0 0 14/05/2022

8 DTE Hà Lê Bích Quyên Con đẻ 0 0 14/05/2022

9 DTE Hà Minh Triết Con đẻ 0 0 14/05/2022

XI DTE Hoàng Thị Ty  018C920076 Thành viên HĐQT Người nội bộ CMND 233673313 23/09/2010 CA Kon Tum45 Trần Quang Khải, P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, Kon Tum 0 0 14/05/2022

1 DTE Hoàng Hiếu Bố đẻ 0 0 14/05/2022

2 DTE Phan Thị Thái Mẹ đẻ 0 0 14/05/2022

3 DTE Hoàng Công Tùng Anh ruột 0 0 14/05/2022

4 DTE Hoàng Công Tiến Anh ruột 0 0 14/05/2022

5 DTE Hoàng Công Huy Anh ruột 0 0 14/05/2022

6 DTE Hoàng Công Tú Anh ruột 0 0 14/05/2022

XII DTE Nguyễn Thị Thu Phương 093C032223 Kế toán trưởng Người nội bộ CMND 233364152 21/06/2019 CA Kon Tum Phường Thống Nhất, TP. Kon Tum, Kon Tum 49.294 0,1 25/11/2019

1 DTE Huỳnh Thị Kim Thoa Mẹ đẻ 0 0 25/11/2019

2 DTE Phan Quốc Bội Bố chồng 0 0 25/11/2019

3 DTE Trương Thị Phương Mẹ chồng 0 0 25/11/2019

4 DTE Nguyễn Thị Thu Nam Em ruột 0 0 25/11/2019

5 DTE Trân Lê Huy Em rể 0 0 25/11/2019

6 DTE Phạm Trung Kiên Chồng 0 0 25/11/2019

7 DTE Phạm Quốc Đăng Con đẻ 0 0 25/11/2019

8 DTE Phạm Quốc Anh Con đẻ 0 0 25/11/2019

XIII DTE Phan Duy Phước Trưởng BKS Người nội bộ CMND 233195415 05/08/2010 CA Kon Tum TDP 11, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 0 0 25/11/2019

1 DTE Nguyễn Thị Hồng Mẹ đẻ 0 0 25/11/2019

2 DTE Phan Duy NGọc Em ruột 0 0 25/11/2019

3 DTE Phan Duy Phương Em ruột 0 0 25/11/2019

4 DTE Đỗ Thị Thu Hiền Vợ 0 0 25/11/2019

5 DTE Phan Đỗ Như Phúc Con đẻ 0 0 25/11/2019

6 DTE Phan Đỗ Thế Vinh Con đẻ 0 0 25/11/2019

XIV DTE Đỗ Đăng Dư Thành viên BKS Người nội bộ CMND 233132872 30/06/2011 CA Kon Tum Tổ 7, P. Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, Kon Tum 0 0 25/11/2019

1 DTE Đỗ Văn Minh Bố đẻ 0 0 25/11/2019

2 DTE Ngô Thị Mận Mẹ đẻ 0 0 25/11/2019

3 DTE Nguyễn Thị Thanh Liên Bố vợ 0 0 25/11/2019

4 DTE Lê Thị Ánh Tuyết Mẹ vợ 0 0 25/11/2019

5 DTE Đỗ Đăng Hải Anh ruột 0 0 25/11/2019

6 DTE Đỗ Thị Thu Hiền Chị ruột 0 0 25/11/2019

7 DTE Đỗ Đăng Quốc Em ruột 0 0 25/11/2019

8 DTE Nguyễn Thị Kim Hương Vợ 0 0 25/11/2019

9 DTE Đỗ Đăng Gia Khang Con đẻ 0 0 25/11/2019

XV DTE Dương Thị Kim Cúc Thành viên BKS Người nội bộ CMND 026192001387 03/01/2017

Cục CSĐKQL cư 

trú và

 DLQG về dân cư

Tổ 4, Ngô Mây, TP. Kon Tum, Kon Tum 0 0 25/11/2019 Miễn nhiệm 14/05/2022



XVI DTE Trương Vĩnh Mạnh Hùng Người nội bộ CMND 062097006558' 09/05/2021
Cục CSQLHC về 

TTXH
63 Trần Văn Hai, P. Trường Chinh, TP. Kon Tum, Kon Tum643.900 1,2 14/05/2022

1 DTE Trương Vĩnh Châu Bố đẻ 0 0 14/05/2022

2 DTE Nguyên Thị Thanh Lịch Mẹ đẻ 0 0 14/05/2022

3 DTE Trương Huyền Diệu Em ruột 0 0 14/05/2022

XVII DTE Công ty cổ phần Tấn Phát Công ty con ĐKKD 6100160054 07/03/2000

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Kon 

Tum

Lô T2, Khu công nghiệp Hoà Bình, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 02/01/2020

XVIII DTE Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam Công ty con ĐKKD 2900795955 03/03/2020

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Thôn Phú Nhuận, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 03/03/2020
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